
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LW3A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Hoàng Văn  Tú (Luật)Trần Văn DuyLê Thị ChâuTrần Ngọc DungBùi Thị Thu

G-104G-104G-104G-104G-10412:30 - 15:103

Luật ngân hàngPháp luật về kinh
doanh chứng khoán

Luật thương mại  IPháp luật về cạnh tranhTư pháp quốc tế  I

Lê Thị Hoài ThuBùi Thị ThuLê Thị Hoài ThuLê Thị Châu

G-104G-104G-104G-10415:20 - 17:054

Kỹ năng giải quyết
tranh chấp kinh tế, lao

động

Tư pháp quốc tế  IKỹ năng vận dụng pháp
luật về bảo hiểm, ưu
đãi và cứu trợ xã hội

Luật thương mại  I

17:30 - 20:105

- Kỹ năng vận dụng pháp luật về bảo hiểm, ưu đãi và cứu trợ xã hội (ca 4 - thứ 3 - G-104): Từ tuần 13 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Kỹ năng giải quyết tranh chấp kinh tế, lao động  (ca 4 - thứ 5 - G-104): Từ tuần 13 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.

- Luật thương mại  I (ca 4 - thứ 2 - G-104): Từ tuần 9  (10/11/2014) học tiếp Luật thương mại  II vào vị trí các ca của Luật thương mại I

- Tư pháp quốc tế  I (ca 4 - thứ 4 - G-104): Từ tuần 9  (10/11/2014) học tiếp Tư pháp quốc tế  II vào vị trí các ca của Tư pháp quốc tế  I.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

1/813/07/2014 9:22:11 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LW3B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Lê Thị Hoài ThuBùi Thị ThuLê Thị Hoài ThuLê Thị Châu

G-105G-105G-105G-10512:30 - 15:103

Kỹ năng giải quyết
tranh chấp kinh tế, lao

động

Tư pháp quốc tế  IKỹ năng vận dụng pháp
luật về bảo hiểm, ưu
đãi và cứu trợ xã hội

Luật thương mại  I

Hoàng Văn  Tú (Luật)Trần Văn DuyLê Thị ChâuTrần Ngọc DungBùi Thị Thu

G-105G-105G-105G-105G-10515:20 - 17:054

Luật ngân hàngPháp luật về kinh
doanh chứng khoán

Luật thương mại  IPháp luật về cạnh tranhTư pháp quốc tế  I

17:30 - 20:105

- Tư pháp quốc tế  I (ca 4 - thứ 2 - G-105): Từ tuần 9(13/10/2014) Tư pháp quốc tế II học thế vào các ca của Tư pháp quốc tế I.CHÚ Ý:
- Pháp luật về cạnh tranh (ca 4 - thứ 3 - G-105): Từ tuần 13 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.

- Luật thương mại  I (ca 4 - thứ 4 - G-105): Từ tuần 9(13/10/2014) Luật thương mại II học thế vào các ca của Luật thương mại I.

- Pháp luật về kinh doanh chứng khoán (ca 4 - thứ 5 - G-105): Từ tuần 13 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

2/813/07/2014 9:22:11 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LW4A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Quang  Vỹ
Nguyễn Toàn Thắng

(K.Luật)
Giáo Dục Thể Chất 1Nguyễn Triều DươngNguyễn Anh Thu

D101D101SVĐD101D1016:50 - 9:301

Luật hôn nhân và gia
đình

Công pháp quốc tế ICầu lông 1Luật tố tụng dân sựLuật hình sự  I

Nguyễn Toàn Thắng
(K.Luật)

Nguyễn Thị HuệGiáo Dục Thể Chất 1Vũ Anh Đức
Nguyễn Toàn Thắng

(K.Luật)

D101D101SVĐD101D1019:40 - 11:252

Công pháp quốc tế ILuật môi trườngCầu lông 1Pháp luật về công đoànCông pháp quốc tế I

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Pháp luật về công đoàn (ca 2 - thứ 3 - D101): ừ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 6 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Luật tố tụng dân sự (ca 1 - thứ 3 - D101): Từ tuần 12(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 2 thứ 6 đến hết tuần 15.

- Cầu lông 1 (ca 1 - thứ 4 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2

- Cầu lông 1 (ca 2 - thứ 4 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

- Luật môi trường (ca 2 - thứ 5 - D101): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

3/813/07/2014 9:22:11 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LW4B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Toàn Thắng
(K.Luật)

Nguyễn Thị HuệGiáo Dục Thể Chất 2Vũ Anh Đức
Nguyễn Toàn Thắng

(K.Luật)

D201D201SVĐ3D201D2016:50 - 9:301

Công pháp quốc tế ILuật môi trườngCầu lông 1Pháp luật về công đoànCông pháp quốc tế I

Nguyễn Quang  Vỹ
Nguyễn Toàn Thắng

(K.Luật)
Giáo Dục Thể Chất 2Nguyễn Triều DươngNguyễn Anh Thu

D201D201SVĐ3D201D2019:40 - 11:252

Luật hôn nhân và gia
đình

Công pháp quốc tế ICầu lông 1Luật tố tụng dân sựLuật hình sự  I

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Luật hôn nhân và gia đình (ca 2 - thứ 6 - D201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Luật hình sự  I (ca 2 - thứ 2 - D201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 3  đến hết tuần 15.

- Cầu lông 1 (ca 1 - thứ 4 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2

- Cầu lông 1 (ca 2 - thứ 4 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

4/813/07/2014 9:22:11 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LW4C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Anh ThuVũ Anh Đức
Nguyễn Toàn Thắng

(K.Luật)
Giáo Dục Thể Chất 3Nguyễn Triều Dương

G-103G-103G-103SVĐ2G-1036:50 - 9:301

Luật hình sự  IPháp luật về công đoànCông pháp quốc tế ICầu lông 1Luật tố tụng dân sự

Nguyễn Thị HuệNguyễn Quang  Vỹ
Nguyễn Toàn Thắng

(K.Luật)
Giáo Dục Thể Chất 3Nguyễn Quang  Vỹ

G-103G-103G-103SVĐG-1039:40 - 11:252

Luật môi trườngLuật hôn nhân và gia
đình

Công pháp quốc tế ICầu lông 1Luật hôn nhân và gia
đình

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Luật môi trường (ca 2 - thứ 6 - G-103): từ tuần 13 học tăng số tiết vào ca 1 thứ 4CHÚ Ý:
- Cầu lông 1 (ca 1 - thứ 3 - SVĐ2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2

- Cầu lông 1 (ca 2 - thứ 3 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

5/813/07/2014 9:22:11 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LW5A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Luật 3Nguyễn Thị Thùy YênTrương Quốc  ThắngNguyễn Phương Thảo2Luật 3

C-403C-403C-403SVĐ2C-40312:30 - 15:103

Lý luận Nhà nước và
pháp luật

Đại cương văn hóa VNLuật hành chínhGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lý luận Nhà nước và
pháp luật

Trương Quốc  ThắngMai Thị DungKh. LuậtNguyễn Phương Thảo2Đặng Như Tuấn

C-403C-403C-403SVĐ3C-40315:20 - 17:054

Luật hành chínhTư tưởng Hồ Chí MinhLuật học so sánhGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lịch sử Nhà nước và
pháp luật thế giới

17:30 - 20:105

- Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới (ca 4 - thứ 2 - C-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 4 - thứ 5 - C-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15.

- Luật học so sánh (ca 4 - thứ 4 - C-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 3 - SVĐ2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 3 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

6/813/07/2014 9:22:11 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LW5B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Kh. LuậtTrương Quốc  ThắngLuật 3Mai Thị DungNguyễn Thị Thủy2

G-103G-103G-103G-103SVĐ412:30 - 15:103

Luật học so sánhLuật hành chínhLý luận Nhà nước và
pháp luật

Tư tưởng Hồ Chí MinhGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Đặng Như TuấnTrương Quốc  ThắngLuật 3Nguyễn Thị Thùy YênNguyễn Thị Thủy2

G-103G-103G-103G-103SVĐ515:20 - 17:054

Lịch sử Nhà nước và
pháp luật thế giới

Luật hành chínhLý luận Nhà nước và
pháp luật

Đại cương văn hóa VNGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

17:30 - 20:105

- Đại cương văn hóa VN (ca 4 - thứ 3 - G-103): Từ tuần 13 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 2 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 2 - SVĐ5): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3

- Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới (ca 4 - thứ 6 - G-103): Từ tuần 13 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

7/813/07/2014 9:22:11 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LW5C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Trương Quốc  ThắngMai Thị DungKh. LuậtĐỗ An Lực2Đặng Như Tuấn

C-402C-402C-402SVĐ5C-40212:30 - 15:103

Luật hành chínhTư tưởng Hồ Chí MinhLuật học so sánhGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lịch sử Nhà nước và
pháp luật thế giới

Luật 3Nguyễn Thị Thùy YênTrương Quốc  ThắngĐỗ An Lực2Luật 3

C-402C-402C-402SVĐ2C-40215:20 - 17:054

Lý luận Nhà nước và
pháp luật

Đại cương văn hóa VNLuật hành chínhGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lý luận Nhà nước và
pháp luật

17:30 - 20:105

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 3 - SVĐ5): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 3 - SVĐ2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

- Lý luận Nhà nước và pháp luật  (ca 4 - thứ 2 - C-402): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Đại cương văn hóa VN (ca 4 - thứ 5 - C-402): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

8/813/07/2014 9:22:11 SA


